
∞ 4h ∑ 10h

1 27F00085
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

33 0 23 74,19

2 27B00253
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

28 0 28 90,32

3 27F00054
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

27 0 21 67,74

4 27B00457
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

26 1 21 67,74

5 27F00003
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

26 0 21 67,74

6 27B00403
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

25 0 23 74,19

7 29B40550
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

24 0 20 64,52

8 27F00012
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

23 0 19 61,29

9 27B00441
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

20 0 18 58,06

10 27F00058
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

18 0 14 45,16

11 27B00455
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

17 0 13 41,94

12 27F00006
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

17 0 15 48,39

13 26E00230
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

16 0 13 41,94

14 27B00103
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

16 0 15 48,39

15 27B00172
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

15 0 11 35,48

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM THỜI GIAN LÁI XE THÁNG 01/2024
(Kèm theo Công văn số 733  /SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 25 /3/2024 của Sở GTVT Điện Biên )

Tỉ lệ vi 
phạm 
(%)

STT Biển kiểm soát Đơn vị vận tải
Vi phạm TG lái xe Số ngày 

vi phạm



16 26F00239
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

14 0 14 45,16

17 27F00072
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

14 0 14 45,16

18 27F00068
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

13 0 10 32,26

19 29F01503
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

12 0 9 29,03

20 77F00155
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

10 0 8 25,81

21 27B00396
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

9 0 9 29,03

22 27F00554
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

8 0 8 25,81

23 29F01578
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

8 0 7 22,58

24 27B00485
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

7 0 6 19,35

25 37F00699
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

7 0 6 19,35

26 27F00001
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

7 0 7 22,58

27 50F04565
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

6 0 5 16,13

28 27F00551
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

5 0 5 16,13

29 27B00332
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

5 0 5 16,13

30 27F00083
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

5 0 4 12,90

31 27B00226
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

4 0 4 12,90

32 27F00053
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

4 0 4 12,90

33 27F00099
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

3 0 3 9,68

34 27F00556
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

2 0 2 6,45

35 27F00564
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

2 0 2 6,45



36 27F00088
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

2 0 2 6,45

37 27B00152
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

2 0 2 6,45

38 27F00061
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

2 0 2 6,45

39 27B00380
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

1 0 1 3,23

40 27F00078
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

1 0 1 3,23

41 27F00042
Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải 
Long Giang

1 0 1 3,23

42 27H00476 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 7 0 7 22,58
43 27A09218 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 4 0 4 12,90

44 27E00015 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 3 0 3 9,68

45 27E00483 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 3 0 2 6,45

46 27E00460 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 3 0 3 9,68
47 27A09144 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 3 0 1 3,23
48 27A07380 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45
49 27A06742 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45
50 27G00006 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45
51 27G00003 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45
52 17E00080 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45
53 27E00042 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45
54 27E00467 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45
55 27A06969 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45
56 27A09450 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45
57 27A08154 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45

58 17H02331 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 2 0 2 6,45

59 27A04069 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

60 27A08426 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

61 27F00511 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

62 27A09329 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

63 27A09560 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23



64 27A07263 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

65 27A06621 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

66 27A06799 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

67 27A05116 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

68 27A07543 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

69 27A05003 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

70 27A09292 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

71 27A09189 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

72 27E00028 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

73 27A05830 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

74 27A06818 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23
75 27A04881 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23
76 27A04417 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23
77 27A06711 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23
78 27A04780 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23
79 88E00198 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23
80 27A08254 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

81 27A09478 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

82 27A09119 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

83 27A09245 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

84 27A07068 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

85 27A08160 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

86 27A09140 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

87 27A09260 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

88 27A04826 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

89 27C01570
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hưng Long tỉnh Điện 
biên

6 0 5 16,13

90 27C02115
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hưng Long tỉnh Điện 
biên

2 0 2 6,45

91 27C02252
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hưng Long tỉnh Điện 
biên

1 0 1 3,23



92 27C02131
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hưng Long tỉnh Điện 
biên

1 0 1 3,23

93 27C01902
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hưng Long tỉnh Điện 
biên

1 0 1 3,23

94 27B00437 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 40 0 21 67,74

95 27B00474 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 35 0 31 100,00
96 27F00026 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 27 0 19 61,29
97 27F00056 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 24 0 21 67,74
98 27F00041 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 21 0 18 58,06
99 28F00398 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 19 0 16 51,61

100 27F00092 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 16 0 15 48,39

101 27B00422 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 15 0 12 38,71

102 27F00530 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 13 0 10 32,26

103 27E00041 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 9 0 7 22,58

104 27F00079 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 9 0 8 25,81

105 27F00051 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 9 0 8 25,81

106 27B00242 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 8 0 7 22,58

107 27F00035 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 8 0 7 22,58

108 99B01817 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 7 0 7 22,58

109 27B00221 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 7 0 6 19,35

110 27B00326 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 7 0 6 19,35

111 29F01509 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 6 0 6 19,35

112 29F01318 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 6 0 4 12,90

113 27B00547 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 5 0 5 16,13

114 27F00018 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 5 0 4 12,90

115 27B00256 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 4 0 4 12,90

116 27B00359 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 4 0 3 9,68

117 27B00327 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 3 0 3 9,68

118 27H00113 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 3 0 3 9,68



119 29F01407 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 3 0 3 9,68

120 27A03483 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

121 27B00319 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

122 27B00432 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

123 27E00033 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 1 2 6,45

124 27B01045 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

125 27B00277 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

126 27B00162 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

127 27A09335 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

128 27F00037 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

129 27A02627 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

130 25F00032 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 2 0 2 6,45

131 27B00304 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 1 0 1 3,23

132 27B00406 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 1 0 1 3,23

133 27A06325 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 1 0 1 3,23

134 27E00462 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long 1 0 1 3,23

135 27H00110 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226 23 0 16 51,61

136 27H00130 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226 16 0 14 45,16

137 27C02386 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226 7 0 7 22,58

138 27C04189 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226 6 0 5 16,13

139 27H4172 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226 3 0 3 9,68

140 27H00100 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226 2 0 2 6,45

141 27H00134 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226 2 0 2 6,45

142 27H4080 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226 1 0 1 3,23

143 27H00045 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226 1 0 1 3,23



144 27E00043 Công ty cổ phần đường bộ II Điện Biên 15 0 13 41,94

145 27G00009 Công ty cổ phần đường bộ II Điện Biên 10 0 7 22,58

146 27G00007 Công ty cổ phần đường bộ II Điện Biên 8 0 7 22,58

147 27G00002 Công ty cổ phần đường bộ II Điện Biên 8 0 7 22,58

148 27E00034 Công ty cổ phần đường bộ II Điện Biên 7 0 5 16,13

149 27E00045 Công ty cổ phần đường bộ II Điện Biên 6 0 6 19,35

150 27C00716 Công ty cổ phần đường bộ II Điện Biên 2 0 2 6,45

151 27H3863 Công ty cổ phần đường bộ II Điện Biên 2 0 2 6,45

152 27C00869 Công ty cổ phần đường bộ II Điện Biên 1 0 1 3,23

153 27A08182 Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan 2 0 1 3,23

154 27A05937 Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan 1 0 1 3,23

155 27E00037 Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan 1 0 1 3,23

156 27A06187 Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan 1 0 1 3,23

157 27C03017 Công ty cổ phần Trường Thịnh 1 0 1 3,23

158 27C04213 Công ty cổ phần Trường Thịnh 1 0 1 3,23

159 27C03367 Công ty cổ phần Trường Thịnh 1 0 1 3,23

160 27H2587 Công ty CP Cơ Khí NN & Xây Dựng Điện Biên 1 0 1 3,23

161 27F00069 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 34 1 20 64,52

162 27F00028 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 28 0 18 58,06

163 27B00315 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 19 0 19 61,29

164 27B00167 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 17 0 17 54,84

165 25B00170 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 14 0 14 45,16

166 27B00175 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 14 0 13 41,94

167 27E00047 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 10 0 9 29,03

168 27F00063 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 10 0 10 32,26



169 27B00258 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 8 0 8 25,81

170 27B00122 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 6 0 6 19,35

171 27B00307 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 1 0 1 3,23

172 27B00425 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 1 0 1 3,23

173 27B00243 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 1 0 1 3,23

174 27F00044 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 1 0 1 3,23

175 29F00328 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 1 0 1 3,23

176 27F00067 Công ty CPVT ô tô Điện Biên 1 0 1 3,23

177 27C04055 Công ty TNHH Đồng Gia tỉnh Điện Biên 9 0 8 25,81

178 27C02550 Công ty TNHH Đồng Gia tỉnh Điện Biên 4 0 4 12,90

179 27H3800 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 18 0 13 41,94

180 27H3802 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 18 0 14 45,16

181 27H3803 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 18 0 15 48,39

182 27H3804 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 17 0 14 45,16

183 27C03591 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 13 0 10 32,26

184 27H00008 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 10 0 8 25,81

185 27H3805 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 9 0 8 25,81

186 27H3801 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 7 0 5 16,13

187 27H3807 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 7 0 7 22,58

188 27H00063 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 5 0 4 12,90

189 27H00066 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 5 0 5 16,13

190 27H00077 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 5 0 4 12,90

191 27H00124 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 5 0 5 16,13

192 27H00017 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 5 0 5 16,13

193 27H00024 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 4 0 3 9,68



194 27H00067 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 2 0 2 6,45

195 27H00020 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 2 0 2 6,45

196 27H00026 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 2 0 2 6,45

197 27H00062 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 1 0 1 3,23

198 27H00076 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 1 0 1 3,23

199 27H00082 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 1 0 1 3,23

200 27H00023 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 1 0 1 3,23

201 27H3806 Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh 1 0 1 3,23

202 27C01693 Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân 5 0 4 12,90

203 27E00475 Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm 19 0 18 58,06

204 27E00492 Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm 17 0 17 54,84

205 27G00016 Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm 11 0 11 35,48

206 27E00491 Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm 11 0 11 35,48

207 27E00485 Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm 11 0 11 35,48

208 27F00524 Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm 8 0 8 25,81

209 27C00066 Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm 2 0 2 6,45

210 27H00560 Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm 1 0 1 3,23

211 27H00132 Công ty TNHH Đức Thịnh tỉnh Điện Biên 21 0 16 51,61

212 27H00043 Công ty TNHH Đức Thịnh tỉnh Điện Biên 1 0 1 3,23

213 27H00118 Công ty TNHH Hồng Thu - Điện Biên 5 0 5 16,13

214 27F00560 Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên 19 0 16 51,61

215 22B00268 Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên 6 0 4 12,90

216 27B00303 Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên 5 0 4 12,90

217 27B00409 Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên 3 0 3 9,68

218 27A03529 Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên 2 0 1 3,23



219 27A09338 Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên 2 0 2 6,45

220 27A01183 Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên 1 0 1 3,23

221 27C01853 Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 12 0 9 29,03

222 27C01488 Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 9 0 9 29,03

223 27C03563 Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 8 0 7 22,58

224 27C04452 Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 8 0 8 25,81

225 27C01723 Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 8 0 8 25,81

226 27C04404 Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 7 0 6 19,35

227 29H10742 Công ty TNHH MT&XD Thái Sơn 2 0 2 6,45

228 26E00508 Công ty TNHH Phan Hải 89 2 0 2 6,45

229 27E00035 Công ty TNHH Phan Hải 89 2 0 2 6,45

230 27F00557 Công ty TNHH Phan Hải 89 1 0 1 3,23

231 26E00085 Công ty TNHH Phan Hải 89 1 0 1 3,23

232 27E00046 Công ty TNHH Phan Hải 89 1 0 1 3,23

233 27E00049 Công ty TNHH Phan Hải 89 1 0 1 3,23

234 27E00030 Công ty TNHH Phan Hải 89 1 0 1 3,23

235 27H00645 Công ty TNHH Phan Hải 89 1 0 1 3,23

236 27C02756 Công ty TNHH Sơn Yến 3 0 3 9,68

237 27B00423 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 37 0 26 83,87

238 27B00385 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 15 1 15 48,39

239 27B00287 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 13 0 12 38,71

240 29F00853 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 9 0 8 25,81

241 14B00578 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 9 0 9 29,03

242 27B00291 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 8 0 8 25,81

243 27B00372 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 7 0 7 22,58



244 27B00368 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 5 0 5 16,13

245 27B00284 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 5 0 5 16,13

246 88F00253 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 5 0 5 16,13

247 27B00147 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 4 0 4 12,90

248 27B00272 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 4 0 4 12,90

249 27B00288 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 4 0 4 12,90

250 27B00019 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 3 0 3 9,68

251 29B06831 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 3 0 3 9,68

252 29B05548 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 3 0 3 9,68

253 27G00079 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 2 0 2 6,45

254 27B00239 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 2 0 1 3,23

255 27B00475 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 2 0 2 6,45

256 27B00214 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 2 0 2 6,45

257 27B00469 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 2 0 2 6,45

258 27B00353 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 1 0 1 3,23

259 27B00223 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 1 0 1 3,23

260 27B00205 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 1 0 1 3,23

261 29B01562 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 1 0 1 3,23

262 27F00077 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 1 0 1 3,23

263 27F00076 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 1 0 1 3,23

264 27F00040 Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên 1 0 1 3,23

265 27F00093 Công ty TNHH TM & XD Số 6 Điện Biên 21 0 15 48,39

266 27F00091 Công ty TNHH TM & XD Số 6 Điện Biên 18 0 15 48,39

267 27F00082 Công ty TNHH TM & XD Số 6 Điện Biên 5 0 5 16,13

268 27F00060 Công ty TNHH TM & XD Số 6 Điện Biên 4 0 4 12,90

269 27H00089 Công ty TNHH TM & XD Số 6 Điện Biên 1 0 1 3,23



270 27H4275 Công ty TNHH TM&DV Cát Lợi 5 0 5 16,13

271 27C03853 Công ty TNHH TM&DV Cát Lợi 1 0 1 3,23

272 27H00084 Công ty TNHH- TM&XD Nam Linh Trang 2 0 2 6,45

273 27C03755 Công ty TNHH- TM&XD Nam Linh Trang 1 0 1 3,23

274 27C04176 Công ty TNHH- TM&XD Nam Linh Trang 1 0 1 3,23

275 27C01996 công ty TNHH TM&XD Tám Quý tỉnh Điện Biên 2 0 2 6,45

276 27A04291 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 5 0 5 16,13

277 27E00038 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 3 0 3 9,68

278 27A03981 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 3 0 3 9,68

279 27A04186 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 2 0 2 6,45

280 35E00159 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 2 0 2 6,45

281 20A14327 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 2 0 2 6,45

282 27E00004 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 2 0 2 6,45

283 27A03973 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 2 0 2 6,45

284 35E00176 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

285 27A04030 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

286 27E00022 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

287 27E00017 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

288 88A10897 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

289 27A03946 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

290 88A10354 Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên 1 0 1 3,23

291 27H00142 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tùng Long 8 0 8 25,81

292 27C03225 Công ty Xăng dầu Điện Biên 2 0 2 6,45

293 27C02601 Cty TNHH TM&XD Sơn Trang 7 0 7 22,58

294 27C03867 Cty TNHH TM&XD Sơn Trang 4 0 4 12,90



295 27C03780 Cty TNHH TM&XD Sơn Trang 2 0 2 6,45

296 27C03965 Cty TNHH TM&XD Sơn Trang 1 0 1 3,23

297 27C03869 Cty TNHH TM, Vận tải & Dịch vụ XNK VJC 7 0 7 22,58

298 27C02141 DNTN TM&DV Đại Phát 4 0 4 12,90

299 27B00383 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 12 0 10 32,26

300 29F05970 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 12 0 10 32,26

301 27B00294 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 12 0 12 38,71

302 27C03939 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 10 0 8 25,81

303 17B00484 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 9 0 8 25,81

304 27B00574 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 7 0 6 19,35

305 27B00443 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 6 0 6 19,35

306 27F00019 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 5 0 5 16,13

307 27B00255 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 4 0 4 12,90

308 27B00280 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 3 0 3 9,68

309 27F00023 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 3 0 3 9,68

310 27C04528 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 2 0 2 6,45

311 27F00059 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 2 0 2 6,45

312 27B00244 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 1 0 1 3,23

313 27G00004 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 1 0 1 3,23

314 27B00322 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 1 0 1 3,23

315 27B00051 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 1 0 1 3,23

316 27B00271 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 1 0 1 3,23

317 27B00045 Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi 1 0 1 3,23

318 27C02943 HDK - Nguyễn Vương Luyện 2 0 1 3,23

319 27H00030 HKD - BÙI VĂN THẮNG 6 0 5 16,13



320 27C02175 HKD - Hà Quang Dũng 11 0 8 25,81

321 27C04543 HKD - Nguyễn Ngô Biên 1 0 1 3,23

322 27B00436 HKD - Nguyễn Xuân Đệ 5 0 4 12,90

323 27H00558 HKD - Nguyễn Xuân Tuyến 3 0 3 9,68

324 27H5039 HKD - Tạ Thị Thu 6 0 4 12,90

325 27C02426 HKD - Trần Văn Phú 5 1 5 16,13

326 27C02478 HKD - TRẦN VĂN TIẾN 1 0 1 3,23

327 27E00499 HKD - Vũ Tiến Sơn 1 0 1 3,23

328 27E00044 HKD Hoàng Văn Sinh 35 0 29 93,55
329 89H02837 HKD Hoàng Văn Sinh 7 0 5 16,13
330 27C03337 HKD Nguyễn Thế Anh 4 0 4 12,90
331 27H00057 Hộ Kinh Doanh - Đào Văn An 6 0 6 19,35
332 27C02284 Hộ kinh doanh - Lê Hồng Chuyên 7 0 7 22,58
333 27C02844 Hộ kinh doanh - Lê Hồng Chuyên 1 0 1 3,23
334 27C03664 Hộ kinh doanh - Lê Thành Nam 1 0 1 3,23
335 27C01962 Hộ kinh doanh - Ngô Văn Huấn 25 2 20 64,52
336 27C05846 Hộ kinh doanh - Ngô Văn Huấn 14 1 14 45,16
337 27C03155 Hộ kinh doanh - Ngô Văn Huấn 14 0 11 35,48
338 27C04141 Hộ kinh doanh - Ngô Văn Huấn 4 0 4 12,90
339 27H00092 Hộ kinh doanh - Nguyễn Văn Nghị 2 0 2 6,45
340 27C01417 Hộ kinh doanh - Nguyễn Văn Phú 1 0 1 3,23
341 27H00576 Hộ kinh doanh - Trần Văn Hiệu 20 0 17 54,84
342 27H00122 Hộ kinh doanh - Trần Văn Hiệu 17 0 14 45,16
343 27C04455 Hộ kinh doanh - Trần Văn Hiệu 14 0 13 41,94
344 27C02466 Hộ kinh doanh - Trần Văn Thắng 5 0 4 12,90
345 25E00209 Hợp tác xã Tân Thanh 21 0 18 58,06
346 26F00119 Hợp tác xã Tân Thanh 21 0 20 64,52
347 27F00559 Hợp tác xã Tân Thanh 16 0 14 45,16
348 27F00567 Hợp tác xã Tân Thanh 13 0 11 35,48
349 27F00024 Hợp tác xã Tân Thanh 12 0 11 35,48
350 27B00373 Hợp tác xã Tân Thanh 11 0 10 32,26
351 27B00061 Hợp tác xã Tân Thanh 9 0 9 29,03
352 20B00268 Hợp tác xã Tân Thanh 8 0 7 22,58
353 27B00312 Hợp tác xã Tân Thanh 7 0 7 22,58



354 27B00194 Hợp tác xã Tân Thanh 7 0 7 22,58
355 27F00027 Hợp tác xã Tân Thanh 7 0 7 22,58
356 27B01000 Hợp tác xã Tân Thanh 6 0 6 19,35
357 29F00864 Hợp tác xã Tân Thanh 5 0 4 12,90
358 27F00562 Hợp tác xã Tân Thanh 5 0 5 16,13
359 27B00562 Hợp tác xã Tân Thanh 5 0 5 16,13
360 27B00187 Hợp tác xã Tân Thanh 5 0 4 12,90
361 27B00266 Hợp tác xã Tân Thanh 4 0 4 12,90
362 27B00446 Hợp tác xã Tân Thanh 4 0 4 12,90
363 27B00176 Hợp tác xã Tân Thanh 4 0 4 12,90
364 27B00434 Hợp tác xã Tân Thanh 3 0 3 9,68
365 29F00136 Hợp tác xã Tân Thanh 3 0 2 6,45
366 27B00592 Hợp tác xã Tân Thanh 2 0 2 6,45
367 27B00325 Hợp tác xã Tân Thanh 2 0 2 6,45
368 27B00196 Hợp tác xã Tân Thanh 2 0 2 6,45
369 27B00273 Hợp tác xã Tân Thanh 2 0 2 6,45
370 26F00135 Hợp tác xã Tân Thanh 2 0 2 6,45
371 27B00300 Hợp tác xã Tân Thanh 1 0 1 3,23
372 27F00542 Hợp tác xã Tân Thanh 1 0 1 3,23
373 27B00496 Hợp tác xã Tân Thanh 1 0 1 3,23
374 27B00559 Hợp tác xã Tân Thanh 1 0 1 3,23
375 27B00392 Hợp tác xã Tân Thanh 1 0 1 3,23
376 27H00618 Hợp tác xã Tân Thanh 1 0 1 3,23
377 27F00046 Hợp tác xã Tân Thanh 1 0 1 3,23
378 27F00555 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 30 0 20 64,52
379 29F01628 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 19 0 13 41,94
380 27B00433 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 15 0 15 48,39
381 27B00564 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 4 0 4 12,90
382 27F00065 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 4 0 4 12,90
383 27F00550 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 3 0 3 9,68
384 27B00198 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 3 0 3 9,68
385 27F00052 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 3 0 3 9,68
386 27B00389 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 2 0 2 6,45
387 27B00336 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 2 0 2 6,45
388 27B00346 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 2 0 1 3,23
389 27F00073 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 2 0 1 3,23
390 27F00004 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 2 0 2 6,45



391 27F00553 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 1 0 1 3,23
392 27F00563 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 1 0 1 3,23
393 27B00548 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 1 0 1 3,23
394 27B00491 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 1 0 1 3,23
395 27B00357 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 1 0 1 3,23
396 27B00216 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 1 0 1 3,23
397 27B00348 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 1 0 1 3,23
398 27E00243 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 1 0 1 3,23
399 29F02383 Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV 1 0 1 3,23


